
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 124 /BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 6 năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

                      Kính gửi: Quý Công ty. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu nhu cầu cung cấp dịch vụ như sau 

Stt Tên nguyên vật liệu Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Ống ly tâm 1.5 mL Code: CFT-001-

015 

Hãng sản xuất: Jet-

Biofil 

500 cái/gói 1  

2 

Màng lọc 0.45 micron 
(không vô trùng) 

Code: M-

Nylon025N045I 

Hãng sản xuất: 

Finetech 

Đường kính 

25 mm, 100 

pcs/pk 
1  

3 
Màng dialysis  Code: 132724 

Hãng sản xuất: 

Repligen  

1 cuộn 1  

4 
Đĩa nuôi cấy tế bào 96 
giếng, tiệt trùng từng 
cái (thùng 50 cái) 

Code: 07-6096 

Hãng sản xuất: 

Biologix 

Cái 200  

5 

Cuvettes nhựa PS cho 
máy quang phổ, 0.5-
2ml, tóp đáy - Hộp 
đựng 100cái 

Code: 1016 

Hãng sản xuất: 

Aptaca-Ý  
100 cái/hộp 1  

6 

Màng lọc 0.45 µm, Φ 
13 mm 

Code: M-

Nylon013N045I 

Hãng sản xuất: 

Finetech 

100 cái/hộp 5  

7 

Hộp đầu tuýp xanh 
1000μl, 100 cái/hộp, 
không RNase & Dnase, 
endotoxin, 

Code: 21-1000 

Hãng sản xuất: 

Biologix  
100 cái 2  

8 

Đầu tuýp xanh 5- 
1000μl, 1000 cái/gói, 
dài 78mm không 
RNase & Dnase, 
endotoxin, 

Code: 20-1000 

Hãng sản xuất: 

Biologix  1000 cái 5  

9 

Hộp đầu tuýp vàng 2- 
200μl, 96 cái/hộp, 
không RNase & Dnase, 
endotoxin, 

Code: 21-0200 

Hãng sản xuất: 

Biologix  
100 cái 2  



10 

Đầu tuýp vàng 2-
200μl, 1000 cái/gói, 
không RNase & Dnase, 
endotoxin 

Code: 20-0200 

Hãng sản xuất: 

Biologix  
1000 cái 5  

11 

Hộp đầu tuýp trắng 
10μl, 96 cái/hộp, không 
RNase & Dnase, 
endotoxin, 

Code: 21-0010 

Hãng sản xuất: 

Biologix  
100 cái 2  

12 

Đầu tuýp trắng 10μl, 
1000 cái/gói, không 
RNase & Dnase, 
endotoxin 

Code: 20-0010 

Hãng sản xuất: 

Biologix  
1000 cái 4  

13 

Micropipet hấp tiệt 
trùng 8 kênh 50-300ul 

Code: LHP2-830 

Hãng sản xuất: 

Phoenix Instrument 

Germany 

Cái 1  

14 
Cryogenic vials Code: 2341-S0 

SSI  

Hãng sản xuất: Mỹ  

Cái 100  

15 
60 mm2 dish (thùng 
500c)  

Code: SPL 

Hãng sản xuất: 

Việt Nam 

500 cái/thùng 2  

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày nhận được báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

 + Người nhận: Nguyễn Thị Thu Trang, A2.612 

+ Phòng Vật tư Thiết bị - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556  

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 18/6/2024 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 

 
Trần Thị Thanh Lịch 

 
 
 
 


		2024-06-13T14:47:09+0700




